2

	     BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG          

Số            /TTr-BTNMT
	  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
              Hà Nội, ngày        tháng      năm 2021


TỜ TRÌNH
Về việc ban hành Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Kính gửi: Chính phủ
Thực hiện Chương trình công tác của Chính phủ năm 2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương xây dựng Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường (sau đây gọi là dự thảo Nghị định). Bộ Tài nguyên và Môi trường kính báo cáo Chính phủ về những nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH
Hiện nay, chế tài xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đang có hiệu lực thi hành là Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Trước yêu cầu thực tế và việc sửa đổi, bổ sung, ban hành mới một số văn bản quy phạm pháp luật nhằm phục vụ công tác quản lý trong thời gian qua, Nghị định số 155/2016/NĐ-CP đã bộc lộ nhiều bất cập. Để khắc phục những bất cập, ngày 24 tháng 5 năm 2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 55/2021/N-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2016. 

Như vậy, chế tài xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đang có hiệu lưc tại thời điểm hiện nay là Nghị định số 155/2016/NĐ-CP và Nghị định số 55/2021/NĐ-CP, hai văn bản này được xây dựng trên cơ sở pháp lý là Luật bảo vệ môi trường năm 2014, Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, Luật Đa dạng sinh học ngày 13 tháng 11 năm 2008 và Pháp lệnh Cảnh sát môi trường ngày 23 tháng 12 năm 2014. 
Ngày 17 tháng 11 năm 2020, Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 thông qua và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2022. Luật đã xác lập khung chính sách nhằm hướng đến việc hình thành đạo luật về bảo vệ môi trường có tính tổng thể, toàn diện và hài hòa với hệ thống pháp luật về kinh tế-xã hội; thể hiện mục tiêu xuyên suốt là bảo vệ các thành phần môi trường, bảo vệ sức khỏe người dân, coi đây là nội dung trọng tâm, quyết định các chính sách bảo vệ môi trường khác. Quy định đồng bộ các công cụ quản lý môi trường theo từng giai đoạn của dự án, từ khâu xem xét chủ trương đầu tư, thẩm định, thực hiện, đi vào vận hành chính thức và kết thúc dự án như: chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá sơ bộ tác động môi trường, đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường, đăng ký môi trường, v.v.

Với vai trò là đạo luật cơ bản về bảo vệ môi trường, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 đã bổ sung các quy định về bảo vệ môi trường có tính nguyên tắc trong mối tương quan với các luật chuyên ngành khác để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất như các quy định về đa dạng sinh học, bảo vệ chất lượng nước nhằm bảo đảm tính thống nhất trong quy hoạch, quan trắc, điều tra cơ bản về đa dạng sinh học, tài nguyên nước; góp phần hình thành hệ thống cơ sở dữ liệu, thông tin, kết nối các thành phần môi trường, thể hiện bao quát, đầy đủ toàn cảnh về môi trường của Việt Nam, phục vụ công tác quản lý nhà nước. 
So với Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 đã cải cách mạnh mẽ, cắt giảm trên 40% thủ tục hành chính, giảm thời gian thực hiện các thủ tục hành chính từ 20-75 ngày. Góp phần giảm chi phí tuân thủ của doanh nghiệp thông qua các quy định: thu hẹp khoảng 20% đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường; tích hợp các thủ tục hành chính vào giấy phép môi trường; không duy trì chế độ quan trắc môi trường định kỳ đối với doanh nghiệp tuân thủ tốt pháp luật về bảo vệ môi trường. Luật ban hành gồm nhiều điểm đổi mới, cụ thể:

(1) Tăng cường hiệu lực, hiệu quả, tính khả thi của các chính sách hiện hành; thay đổi phương thức quản lý hành chính kém hiệu quả, phức tạp sang quản lý dựa vào kết quả, mục tiêu cuối cùng; giảm thủ tục hành chính với các đối tượng thân thiện môi trường, tăng cường kiểm soát các đối tượng có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường; chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm.

(2) Lần đầu tiên đưa các quy định rải rác, phân tán về bảo vệ môi trường  trong các luật khác nhằm đặt nền móng hướng đến một bộ luật thống nhất về môi trường cũng như các chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường đang quy định phân tán ở một số Bộ vào Luật nhằm bảo đảm nguyên tắc đồng bộ, thống nhất trong quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường; phân công, phân cấp đi đôi với phân quyền; chuyển vai trò của Nhà nước sang vai trò trung tâm của doanh nghiệp, cộng đồng và người dân.

 (3) Tiếp cận phương pháp quản lý khoa học dựa trên cách mạng khoa học công nghệ, công nghệ thông tin; quản lý liên thông các giai đoạn phát triển từ chủ trương, quy hoạch, xây dựng dự án, triển khai thực hiện đến hết vòng đời dự án.

(4) Xây dựng nền tảng thể chế phục vụ kiến tạo các mô hình phát triển bền vững như: kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế phát thải ít các-bon trong quy hoạch, thiết kế sản xuất, thương mại, tiêu dùng và tái chế xử lý chất thải, sản phẩm, bao bì hoặc sản phẩm sau sử dụng. Hình thành các ngành kinh tế mới như: đầu tư vào vốn tự nhiên, công nghiệp môi trường; hình thành thị trường phát thải.

(5) Lần đầu tiên đưa chính sách môi trường của Việt Nam hài hòa tiệm cận với pháp luật quốc tế; tạo môi trường pháp lý thuận lợi để Việt Nam tham gia các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như EVFTA, EVIPA, CPTPP, v.v.; góp phần phòng ngừa, ngăn chặn, sàng lọc các dự án có công nghệ lạc hậu đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, chủ động vượt qua các hàng rào kỹ thuật trong cạnh tranh thương mại toàn cầu.
Quốc hội đã ban hành một đạo luật có nhiều điểm thay đổi, nhiều điểm mới so với Luật bảo vệ môi trường năm 2014, thì việc tiếp tục áp dụng các chế tài xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP và Nghị định số 55/20221/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016/N-CP trong khi các văn bản này chưa có các quy định điều chỉnh đối với hành vi mới của Luật sẽ không phù hợp, khi triển khai trong thực tiễn sẽ bất cập. 
Bên cạnh đó, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 vừa được thông qua, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 có một số nội dung mới mà nhiều quy định trong Nghị định số 155/2016/NĐ-CP và Nghị định số 55/2021/NĐ-CP không còn phù hợp, cụ thể là các quy định về:

 (1) Nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính
Một người thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính hoặc vi phạm hành chính nhiều lần thì bị xử phạt về từng hành vi vi phạm, trừ trường hợp hành vi vi phạm hành chính nhiều lần được Chính phủ quy định là tình tiết tăng nặng.
(2) Thẩm quyền xử phạt
- Luật đã bổ sung một số chức danh có thẩm quyền xử phạt.
- Luật sửa đổi cũng đã tăng thẩm quyền tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính (không phụ thuộc vào giá trị tang vật, phương tiện hoặc tịch thu tang vật, phương tiện có giá trị không vượt quá 02 lần mức tiền phạt theo thẩm quyền) đối với một số chức danh.
(3) Thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính
- Đối với vụ việc thông thường, thời hạn ra quyết định xử phạt là 07 ngày làm việc, kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính; vụ việc thuộc trường hợp phải chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền xử phạt thì thời hạn ra quyết định xử phạt là 10 ngày làm việc, kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính;

- Đối với vụ việc thuộc trường hợp giải trình hoặc phải xác định giá trị tang vật, phương tiện, giám định, kiểm nghiệm, kiểm định, xét nghiệm hoặc phải xác minh các tình tiết có liên quan thì thời hạn ra quyết định xử phạt tối đa là 01 tháng, kể từ ngày lập biên bản;

- Đối với vụ việc thuộc trường hợp phải giải trình hoặc xác định giá trị tang vật… mà đặc biệt nghiêm trọng, có nhiều tình tiết phức tạp, cần có thêm thời gian để xác minh, thu thập chứng cứ thì thời hạn ra quyết định xử phạt tối đa là 02 tháng, kể từ ngày lập biên bản.
- Tăng thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với vụ việc thuộc trường hợp phải chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền xử phạt: thời hạn ra quyết định xử phạt là 10 ngày làm việc, kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính.
- Bỏ quy định về gia hạn:
+ Đối với vụ việc mà cá nhân, tổ chức có yêu cầu giải trình hoặc phải xác minh các tình tiết có liên quan thì thời hạn ra quyết định xử phạt là 01 tháng, kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính;
+ Đối với vụ việc thuộc trường hợp mà cá nhân, tổ chức có yêu cầu giải trình hoặc phải xác minh các tình tiết có liên quan mà đặc biệt nghiêm trọng, có nhiều tình tiết phức tạp, cần có thêm thời gian để xác minh, thu thập chứng cứ thì thời hạn ra quyết định xử phạt là 02 tháng, kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính.
+ Hoãn thi hành quyết định phạt tiền được áp dụng cho cá nhân và tổ chức (Luật hiện hành chí quy định hoãn thi hành quyết định phạt tiền được áp dụng cho cá nhân)
+ Việc giảm, miễn tiền phạt ghi trong quyết định xử phạt được áp dụng cho cá nhân, tổ chức (Luật 2012 chỉ quy định việc giảm, miễn tiền phạt ghi trong quyết định xử phạt được áp dụng cho cá nhân)
 (4) Người có thẩm quyền cưỡng chế có thể giao quyền cho cấp phó. (Luật hiện hành quy định việc giao quyền chỉ được thực hiện khi cấp trưởng vắng mặt).

Ngoài ra, theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản hướng dẫn thi hành cần được ban hành để có hiệu lực đồng thời với Luật. Tại Quyết định số 343/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường đã phân công Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Ngày 28 tháng 5 năm 2021, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành có ý kiến chỉ đạo tại Công văn số 3540/VPCP-NN, yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng và trình dự thảo Nghị định trình Thủ tướng Chính phủ vào cuối năm 2021.
Như vậy, để bảo đảm tính tương thích, phù hợp với các quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, các văn quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật; phù hợp với Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và các văn bản hướng dẫn cũng như thiết lập khung pháp lý đồng bộ khi các Luật trên có hiệu lực thi hành vào ngày 01 tháng 01 năm 2022 thì việc xây dựng Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường là hết sức cần thiết.
II. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VIỆC XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH

Việc xây dựng Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường được tiến hành trên các quan điểm chỉ đạo sau:
1. Bảo đảm phù hợp với Hiến pháp, Luật Xử lý vi phạm hành chính và Luật sửa đổi Luật xử lý vi phạm hành chính, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Luật Đa dạng sinh học và các quy định pháp luật liên quan.

2. Bảo đảm phù hợp với thực tế, tính hợp lý, khoa học, tính khả thi, phù hợp với điều kiện thực tiễn của nước ta. 

3. Đảm bảo cập nhật đầy đủ các quy định tại các văn bản hướng dẫn thi hành luật Bảo vệ môi trường và văn bản hướng dẫn Luật xử phạt vi phạm hành chính để đưa ra các quy định của Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
4. Kế thừa nội dung các quy định của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP và Nghị định số 55/2021/NĐ-CP còn phù hợp và đang phát huy hiệu quả trong thực tiễn xã hội về thực thi chính sách pháp luật trong bảo vệ môi trường. 
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH

Ngay sau khi được giao nhiệm vụ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tổng kết, đánh giá quá trình tổ chức thực hiện Nghị định số 155/2016/NĐ-CP. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 2960/BTNMT-TTr ngày 02/6/2021 gửi Bộ, ngành, địa phương, tổ chức có liên quan đề nghị việc tổng kết. Đến nay đã có    /63 tỉnh/thành phố gửi báo cáo tổng kết về Bộ để tổng hợp. Ngoài ra, Bộ đã nghiên cứu các quy định của pháp luật, các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực có liên quan như: đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản, xây dựng, y tế, nông nghiệp và phát triển nông thôn… để đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định cụ thể. 
Ngày  Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 1163/BTNM-TTr ngày 15 tháng 3 năm 2021 gửi Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Y tế, Bộ Xây dựng về việc cử người tham gia Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng dự thảo Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường, hiện nay đã nhận được Bộ Tài nguyên và Môi trường đã nhận được Văn bản cử cán bộ của: Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tư pháp, Bộ Y tế, Bộ Xây dựng.

Ngày 07 tháng 5 năm 2021, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ký Quyết định số 862/QĐ-BTNMT thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Nghị định với các thành viên gồm: Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Y tế, Bộ Xây dựng....

Ngày 13/7/2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì tổ chức cuộc họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập để lấy ý kiến đối với dự thảo số 01 của Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Kết quả cuộc họp các thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập đã có 10 ý kiến góp ý và đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, tiếp thu, giải trình vào bản dự thảo số 02.
Ngày    , Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đăng tải dự thảo Nghị định xử phạt phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trên cổng thông tin của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Ngày     , Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số   /BTNMT-TTr gửi Văn phòng Chính phủ đề nghị đăng tải trên trang thông tin điện tử của Chính phủ dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. 

Ngày 08/8/2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số /BTNMT-TTr gửi các Bộ, Cơ quan ngang Bộ và UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương để lấy ý kiến góp ý cho Dự thảo Nghị định.

IV. NỘI DUNG DỰ THẢO
a) Các nội dung quy định mới
- Vi phạm quy định về Giấy phép môi trường, đăng ký môi trường, đánh giá tác động môi trường;
- Vi phạm các quy định về xây dựng, vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải sau khi được cấp phép môi trường và vận hành công trình bảo vệ môi trường;
- Vi phạm quy định về trách nhiệm tái chế, thu gom, xử lý chất thải của tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu;
- Vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường trong quản lý các chất ô nhiễm khó phân hủy và nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, sản phẩm, hàng hóa có chứa chất ô nhiễm khó phân hủy;
- Vi phạm Dán nhãn và công bố thông tin nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, sản phẩm, hàng hóa, thiết bị có chứa chất ô nhiễm khó phân hủy;
- Vi phạm khoảng cách an toàn về môi trường đối với khu dân cư từ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và kho tàng;
- Vi phạm công bố thông tin quan trắc chất lượng môi trường, Công khai thông tin môi trường, cung cấp, cập nhật thông tin, dữ liệu cho cơ sở dữ liệu môi trường;
- Vi phạm sử dụng dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên;
-  Vi phạm các quy định về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô dôn;
-  Vi phạm quy định về thực hiện quan trắc môi trường;
b) Các nội dung quy định sửa đổi

-  Phạm vi điều chỉnh (phần trách nhiệm và cơ chế phối hợp trong hoạt động kiểm tra, thanh tra và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đã được quy định trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường năm 2020, vì vậy xem xét không đưa vào Nghị định này)

- Hình thức, thời hiệu, mức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường (cập nhật Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi)

- Vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường tại khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, làng nghề.

-  Vi phạm các quy định về phân loại, lưu giữ, thu gom, vận chuyển, chôn, lấp, xử lý, thải rác thải sinh hoạt và chất thải rắn công nghiệp thông thường; vận chuyển nguyên liệu, vật liệu, hàng hóa gây ô nhiễm môi trường

- Vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng; nhập khẩu máy móc, thiết bị, phương tiện, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu

- Vi phạm về bảo vệ môi trường trong vận hành thử nghiệm, quản lý chất thải, sử dụng dung dịch khoan nền không nước, quan trắc môi trường đối với hoạt động thăm dò, khai thác, vận chuyển dầu khí và các dịch vụ liên quan trên biển

- Vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu

- Vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường nơi công cộng, khu đô thị, khu dân cư

- Vi phạm Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố chất thải
- Vi phạm các quy định về thu thập, quản lý, khai khác, sử dụng dữ liệu, thông tin về môi trường; báo cáo công tác bảo vệ môi trường

- Vi phạm về công bố thông tin quan trắc chất lượng môi trường, Công khai thông tin môi trường, cung cấp, cập nhật thông tin, dữ liệu cho cơ sở dữ liệu môi trường

- Vi phạm các quy định về hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường; - Vi phạm các quy định về bảo tồn và phát triển bền vững các hệ sinh thái tự nhiên

- Vi phạm các quy định về nộp phí bảo vệ môi trường, ký quỹ bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản, ký quỹ bảo vệ môi trường cho hoạt động chôn lấp chất thải, ký quỹ nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất và bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại về môi trường

- Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính 

- Điều khoản chuyển tiếp

c) Các nội dung thừa kế Nghị định số 155/2016/NĐ-CP

- Sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật trong việc phát hiện, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường 

- Vi phạm các quy định về xả nước thải, thải bụi, khí thải có chứa các thông số môi trường thông thường vào môi trường

- Vi phạm các quy định về xả nước thải, thải bụi, khí thải có chứa các thông số môi trường nguy hại vào môi trường

- Vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường đối với chủ nguồn thải chất thải nguy hại
- Vi phạm quy định bảo vệ môi trường biển
d. Nội dung cụ thể của Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trên cơ sở Luật bảo vệ môi trường 2020

 - Về kết cấu, bố cục: Cơ bản giữ nguyên kết cấu, bố cục của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP.

- Về nội dung: Dự kiến dự thảo Nghị định gồm 4 chương và nội dung cơ bản của mỗi chương như sau: 

Chương I. Những quy định chung
Chương này bao gồm các quy định về phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; giải thích từ ngữ; hình thức, thời hiệu, mức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; Thời hiệu xử phạt; Mức phạt tiền và thẩm quyền xử phạt; Áp dụng quy chuẩn kỹ thuật môi trường và sử dụng thông số môi trường để xác định hành vi vi phạm hành chính, mức độ vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; nguyên tắc xử phạt một số hành vi vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường và sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật trong việc phát hiện, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Chương II.  Hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, hình thức, mức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả, 

Bao gồm quy định về các hành vi phạm và việc xử lý các hành vi vi phạm về:

- Thực hiện đăng ký môi trường, 
- Đánh giá tác động môi trường 

- Giấy phép môi trường; 

- Bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoặc triển khai xây dựng dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; xây dựng, vận hành công trình bảo vệ môi trường;

- Bảo vệ môi trường tại cơ sở, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp, khu kinh doanh và dịch vụ tập trung, làng nghề và khu nuôi trồng thủy sản; trách nhiệm tái chế, thu gom, xử lý chất thải của tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu; 

- Xả nước thải có chứa các thông số môi trường thông thường vào môi trường; xả nước thải có chứa các thông số môi trường nguy hại vào môi trường hoặc xả nước thải có chứa thông số vi sinh vật hoặc xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải có độ pH dưới cận dưới hoặc trên cận trên của quy chuẩn kỹ thuật; thải bụi, khí thải có chứa các thông số môi trường thông thường vào môi trường;

- Thải bụi, khí thải có chứa các thông số môi trường nguy hại vào môi trường; 

- Tiếng ồn; độ rung; 

- Ô nhiễm đất, nước, không khí; gây ô nhiễm môi trường, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; 

- Thu gom, vận chuyển, chôn, lấp, xử lý, thải rác thải sinh hoạt và chất thải rắn công nghiệp thông thường; vận chuyển nguyên liệu, vật liệu, hàng hóa gây ô nhiễm môi trường; 

- Bảo vệ môi trường trong quản lý các chất ô nhiễm khó phân hủy và nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, sản phẩm, hàng hóa có chứa chất ô nhiễm khó phân hủy; 

- Bảo vệ môi trường đối với chủ nguồn thải chất thải nguy hại; bảo vệ môi trường liên quan đến hoạt động vận chuyển chất thải nguy hại; bảo vệ môi trường liên quan đến hoạt động xử lý chất thải nguy hại và thực hiện Giấy phép môi trường về xử lý chất thải nguy hại;

- Bảo vệ môi trường trong hoạt động nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng; nhập khẩu máy móc, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu; bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu; bảo vệ môi trường trong nhập khẩu, sản xuất chế phẩm sinh học trong xử lý chất thải;

- Bảo vệ môi trường biển; 

- Bảo vệ môi trường nơi công cộng, khu đô thị, khu dân cư; bảo vệ môi trường đất 

- Cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản; hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu; phòng ngừa, ứng phó, phục hồi chất thải sau sự cố; 

- Vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường đối với hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y; 

- Thu thập, quản lý, khai khác, sử dụng dữ liệu, thông tin về môi trường; báo cáo công tác bảo vệ môi trường; 

- Bảo vệ, sử dụng công trình, thiết bị, phương tiện phục vụ hoạt động bảo vệ môi trường; hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường; áp dụng công nghệ hiện có tốt nhất; thực hiện quan trắc môi trường;

- Giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô dôn; 

- Bảo tồn và phát triển bền vững các hệ sinh thái tự nhiên; loài thực vật hoang dã, giống cây trồng, nấm, vi sinh vật thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ; bảo vệ các loài hoang dã trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của khu bảo tồn, trừ các khu bảo tồn thuộc hệ thống rừng đặc dụng và khu bảo tồn biển; quản lý cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học; kiểm soát loài ngoại lai xâm hại; quản lý, tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ nguồn gen; nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ về sinh vật biến đổi gen, sản phẩm của sinh vật biến đổi gen, khảo nghiệm sinh vật biến đổi gen; sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, lưu giữ, vận chuyển sinh vật biến đổi gen, sản phẩm của sinh vật biến đổi gen;  

- Phí bảo vệ môi trường, ký quỹ bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản, Ký quỹ bảo vệ môi trường cho hoạt động chôn lấp chất thải và bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại về môi trường; 

- Cản trở hoạt động quản lý nhà nước, thanh tra, kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường.
Chương III. Thẩm quyền, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính
Bao gồm các quy định về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp; thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Công an nhân dân; thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Thanh tra chuyên ngành; thẩm quyền xử phạt của các lực lượng khác; phân định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường…; chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm về môi trường để truy cứu trách nhiệm hình sự; thủ tục tước quyền sử dụng Giấy phép môi trường có thời hạn, bị đình chỉ hoạt động có thời hạn hoặc bị buộc áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả vi phạm và trách nhiệm của các cơ quan có liên quan…

Chương IV. Điều khoản thi hành
Bao gồm các quy định về điều khoản chuyển tiếp; hiệu lực thi hành và trách nhiệm hướng dẫn và thi hành Nghị định.

V. Ý KIẾN CỦA CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN VÀ Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA BỘ TƯ PHÁP

1. Ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương và tổ chức, cá nhân có liên quan

Ngày, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số    /BTNMT-TTr về việc góp ý Dự thảo Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường gửi các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức có liên quan đề nghị góp ý kiến. 

Đến nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã nhận được góp ý của …Bộ, cơ quan ngang bộ; … cơ quan thuộc Chính phủ; … ý kiến của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền; … ý kiến của cá nhân trên website: https://chinhphu.net. Về cơ bản các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đồng ý với bố cục, nội dung của Dự thảo Nghị định. Các nội dung góp ý cụ thể, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã nghiên cứu tiếp thu và chỉnh sửa vào Dự thảo Nghị định. Các ý kiến góp ý đã được tiếp thu, giải trình chi tiết tại Bảng tổng hợp và giải trình tiếp thu ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với Dự thảo Nghị định (được gửi kèm theo).
2. Ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp

Ngày ….., Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số …. gửi hồ sơ Dự thảo Nghị định đến Bộ Tư pháp thẩm định. Ngày ….., Bộ Tư pháp đã tổ chức họp Hội đồng thẩm định Dự thảo Nghị định và ngày …., Bộ Tư pháp đã có Công văn số ……. về việc thẩm định Dự thảo Nghị định. Về cơ bản, Bộ Tư pháp đồng ý với sự cần thiết ban hành và nội dung Dự thảo Nghị định, một số nội dung góp ý, kỹ thuật soạn thảo văn bản đã được nghiêm túc tiếp thu, chỉnh sửa vào Dự thảo Nghị định. Một số nội dung khác, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã giải trình tiếp thu ý kiến trong Phụ lục kèm theo.

VI. VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN CHÍNH PHỦ

Trong quá trình soạn thảo Nghị định, có một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau cần xin ý kiến thành viên Chính phủ, cụ thể như sau:

Trên đây là nội dung Dự thảo Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.
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